
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Vương Minh Tâm 

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Tân  

 Ông Đặng Văn Lộc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Đức Hoài Mi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa: 
Bà Lữ Thị Tuyết Lan - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long xét xử phúc thẩm công khai
 
vụ án thụ lý số 89/2017/TLPT-DS ngày 05 

tháng 7 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DSST ngày 22 tháng 5 năm 2017 

của Toà án nhân dân thành phố V bị kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 187/2017/QĐ - PT    

ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Nguy n Thị Th y T, vắng mặt. 

Địa chỉ: 6  đường D,  hường 8, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. 

- Bị đơn: Bà Tr n Thị Thanh  , vắng mặt 

Địa chỉ: 29/12 , đường T,  hường 4, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố V. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH LONG 
—————————— 

Bản án số: 121/2017/DS-PT 

Ngày 08- 8 - 2017 

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
—————————————————— 
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T i đơn kh i kiện v  đơn kh i kiện    sung ng y            c ng   i 

tr nh   y ti p th o trong quá tr nh gi i quy t v  án đ i  iện nguyên đơn    

  ng Thị B ch   tr nh   y:
 

  Do là ch  quen biết nên bà Nguy n Thị Th y T c  cho bà Tr n Thị 

Thanh P vay 03 l n tiền như sau: 

  L n 1: Ngày 20/10/2014 bà T cho bà   vay 100.000.000đ, mục đ ch vay 

để đ u tư xây nhà tr , khi vay bà   c  làm biên nh n viết tay, việc vay hai bên 

không xác định thời hạn, l i suất không ghi trong biên nh n nhưng th a thu n 

03 /tháng, trong quá tr nh vay bà   đ  đ ng l i cho bà T đến tháng 02/2016, 

còn vốn gốc đến nay bà P chưa trả. 

L n 2: Ngày 27/5/2015 bà T cho bà   vay 600.000.000đ, bà   c  làm biên 

nh n viết tay, l i suất c ng th a thu n là 03  tháng, thời hạn xác định là 06 

tháng bà   s  trả lại vốn gốc, khi nh n tiền vay bà   c  tr  lại tiền l i của tháng 

6/2015 là 15.000.000đ, do hoàn cảnh kh  khăn nên đến tháng 11/2015 là hết 

hạn vay nhưng bà   không trả được vốn gốc, t  tháng 7/2015 bà   c  đ ng l i 

đến tháng 02/2016 m i tháng là 10.000.000đ. 

L n 3: Ngày 16/02/2016 bà T cho bà   vay 100.000.000đ, mục đ ch vay 

để nuôi gà, c  làm biên nh n viết tay, m i ngày bà   trả g p 2.000.000đ và g p 

được 05 ngày  sau khi nh n tiền  v i số tiền 10.000.000đ, sau đ  ngưng g p và 

chuyển sang đ ng l i 03 /tháng, đến tháng 11/2016 bà   c  trả được 

20.000.000đ sau đ  không đ ng l i cho đến nay. 

Bà T nhiều l n liên hệ bà   để yêu c u trả lại tiền nhưng đến nay bà   v n 

không trả. Do đ , bà T khởi kiện yêu c u bà   trả tiền vốn gốc của ba l n vay là 

770.000.000đ và tiền l i 155.500.000đ  tạm t nh đến tháng 02/2017  và tiếp tục 

t nh l i đến khi xét xử sơ thẩm. Tại tờ tường tr nh ngày 28/4/2017 và 22/5/2017 

bà T c  thay đ i một ph n yêu c u về t nh l i suất, mức l i yêu c u được t nh 

1,125 /tháng tương ứng thời gian của ba l n vay đến ngày xét xử sơ thẩm là 

128.377.500đ.  ụ thể, tiền l i bà T yêu c u được t nh như sau:  

L n 1: 100.000.000đ t nh t  01/3/2016 đến xử sơ thẩm  22/5/2017  

100.000.000đ x 14 tháng   21 ngày x 1,125 /tháng   16.537.500đ 

L n 2: 600.000.000đ t nh t  01/3/2016 đến xử sơ thẩm  22/5/2017  

600.000.000đ x 14 tháng   21 ngày x 1,125 /tháng     99.225.000đ 
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L n 3: 90.000.000đ t nh t  01/3/2016 đến 01/11/2016  v  sau khi vay bà   

c  g p được 10.000.000đ nên t nh l i trên số tiền 90.000.000đ             

90.000.000đ x 08 tháng x 1,125 /tháng   8.100.000đ 

Đến tháng 11/2016 bà   c  trả 20.000.000đ nên t nh l i trên số tiền 

70.000.000đ t  ngày 30/11/2016 đến xử sơ thẩm  22/5/2017  

70.000.000đ x 05 tháng   22 ngày x 1,125 /tháng    4.515.000đ 

T ng cộng tiền gốc và tiền l i là  898.377.500đ  

  Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 36/2017/DSST ngày 22 tháng 5 năm 2017 

của Toà án nhân dân thành phố V xử, quyết định: 

 ăn cứ vào khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35, khoản 3 điều 36, khoản 1 

Điều 39 và Điều 185 của Bộ lu t Tố tụng dân sự;  p dụng các điều 471, 474, 

476 của Bộ lu t Dân sự năm 2005. 

 ăn cứ vào Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ lu t Dân sự năm 2015. 

1/ Về nội dung:  

 hấp nh n yêu c u khởi kiện của bà Nguy n Thị Th y T; 

Buộc bà Tr n Thị Thanh   c  nghĩa vụ trả cho bà T số tiền 898.377.500đ 

(Trong đ : tiền gốc 770.000.000đ; tiền l i 128.377.500đ) 

Kể t  khi người được thi hành án c  đơn yêu c u thi hành án mà người bị 

thi hành án không thực hiện nghĩa vụ th  phải trả l i đối v i số tiền ch m trả 

theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ lu t Dân sự năm 2015. 

2/ Về án ph :  p dụng các điều 144, 147 của Bộ lu t Tố tụng dân sự và 

khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, mi m, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng  n ph  và Lệ ph  

Tòa án. 

Buộc bà Tr n Thị Thanh   phải chịu 44.919.000đ  Bốn mươi bốn triệu, 

ch n trăm mười ch n ngàn đồng  tiền án ph  dân sự sơ thẩm. 

Hoàn trả cho bà Nguy n Thị Th y T 17.882.000đ  Mười bảy triệu, tám 

trăm tám mươi hai ngàn đồng , tiền tạm ứng án ph  đ  nộp theo biên lai thu tiền 

số N
0 
0002322 ngày 21/02/2017 tại  hi cục Thi hành án Dân sự thành phố V.  

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của đương sự. 
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Ngày 16/6/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố V ra quyết 

định kháng nghị số 10/2017/KN T-DS kháng nghị một ph n bản án dân sự sơ 

thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 22/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố V về 

ph n án ph  và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh V xét xử phúc thẩm theo hư ng sửa 

một ph n bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn Nguy n Thị Th y T và bị đơn Tr n 

Thị Thanh P đều vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giữ nguyên 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố V về ph n án ph  và đề nghị 

sửa một ph n bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu c  trong hồ sơ vụ án, lời tr nh bày 

của các đương sự tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ăn cứ vào tài liệu, chứng cứ đ  được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa để phân t ch, đánh giá nh n định về kháng cáo, các tình 

tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm. Hội đồng xét xử 

nh n định: 

Về thủ tục tố tụng: nguyên đơn Nguy n Thị Th y T và bị đơn Tr n Thị 

Thanh P đ  được Tòa án triệu t p hợp lệ l n thứ nhất mà c  đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt. Do đ , căn cứ theo quy định tại Điều 296 của Bộ lu t tố tụng dân sự 

xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn. 

[2] Về nội dung kháng nghị:  

Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 22/5/2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố V tuyên xử chấp nh n yêu c u khởi kiện của nguyên đơn Nguy n 

Thị Th y T, buộc bị đơn Tr n Thị Thanh P c  nghĩa vụ trả cho bà T số tiền 

898.377.500 đồng  trong đ : tiền vốn vay 770.000.000 đồng; tiền l i 

128.377.500 đồng . 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội nư c 

 ộng Hòa X  Hội  hủ Nghĩa Việt Nam về án ph  và lệ ph  Tòa án th  bị đơn 

Tr n Thị Thanh P phải chịu toàn bộ án ph  dân sự sơ thẩm c  giá ngạch t  trên 

800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, nên mức thu bằng 36.000.000 đồng 
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  3  của ph n giá trị tài sản c  tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng. Như 

v y, bị đơn Tr n Thị Thanh P phải chịu án ph  dân sự sơ thẩm là 38.951.325 

đồng. Bản án dân sự sơ thẩm số 36/2017/DS-ST ngày 22/5/2017 của Tòa án 

nhân dân thành phố V tuyên buộc bị đơn Tr n Thị Thanh   phải chịu 44.919.000 

đồng là không ch nh xác, gây thiệt hại cho bị đơn Tr n Thị Thanh  . Do đ , xét 

thấy kháng nghị của Viện trưởng Viện  kiểm sát nhân dân thành phố V đề nghị 

sửa bản án sơ thẩm về án ph  đối v i bị đơn Tr n Thị Thanh   là c  căn cứ nên 

chấp nh n và sửa án sơ thẩm về ph n án ph . 

Xét lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là c  căn cứ nên chấp nh n. 

Các quy t định khác của   n án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu  ực pháp  uật kể từ ng y h t th i h n kháng cáo, kháng nghị. 

[3] Về án ph  dân sự: do sửa án sơ thẩm nên án ph  dân sự sơ thẩm được 

t nh lại như sau: 

Bị đơn Tr n Thị Thanh P phải chịu án ph  trên số tiền phải trả cho nguyên 

đơn Nguy n Thị Th y T 898.377.500 đồng là 36.000.000 đồng   3  của ph n 

giá trị tài sản c  tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng   38.951.325 đồng  Ba 

mươi tám triệu ch n trăm năm mươi mốt ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng  

V  các l  trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 ăn cứ vào khoản
 
2 Điều 308 của Bộ lu t tố tụng dân sự  

 hấp nh n kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

V. Sửa bản án dân sự sơ thẩm 36/2017/DS-ST ngày 22/5/2017 của Tòa án nhân 

dân thành phố V về ph n án phí. 

 Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35, khoản 3 điều 36, khoản 1 

Điều 39 và Điều 185 của Bộ lu t Tố tụng dân sự;  p dụng các điều 471, 474, 

476 của Bộ lu t Dân sự năm 2005. 

 Căn cứ vào Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ lu t Dân sự năm 2015. 

1/ Về nội dung:  

 hấp nh n yêu c u khởi kiện của bà Nguy n Thị Th y T; 

Buộc bà Tr n Thị Thanh   c  nghĩa vụ trả cho bà T số tiền 898.377.500đ 

(Trong đ : tiền gốc 770.000.000đ; tiền l i 128.377.500đ  



6 

2/ Về án ph : Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội nư c Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam về án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bà Tr n Thị Thanh   phải chịu 38.951.325 đồng  Ba mươi tám triệu 

ch n trăm năm mươi mốt ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng  tiền án ph  dân sự sơ 

thẩm. 

Hoàn trả cho bà Nguy n Thị Th y T 17.882.000đ  Mười bảy triệu tám trăm 

tám mươi hai ngàn đồng , tiền tạm ứng án ph  đ  nộp theo biên lai thu tiền số N
0 

0002322 ngày 21/02/2017 tại  hi cục Thi hành án Dân sự thành phố V.  

 Kể t  ngày người được thi hành án có đơn yêu c u thi hành án mà bên phải 

thi hành án chưa tự nguyện thi hành án xong thì hàng tháng còn phải chịu thêm 

khoản tiền l i theo khoản 2 Điều 357, Điều 468 của Bộ lu t dân sự. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

thi hành án dân sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự c  quyền th a thu n thi hành án; quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Lu t 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Lu t thi hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 
- TAND CC: 01b; 

- CA: 01b; 

- VKSND TVL: 02b; 

- TAND TPV:01b; 

- CC THADS TPV: 01b; 

- Các đs:    ; 

-  ưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

Vương Minh Tâm 


